
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu in D8090D

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC1522M1
Kèm theo quyết định số _________________ - Ký ngày ____________

Học kỳ 2 - Năm học 2019-2020
Trang 1

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm

 1  DC1522M501  Nguyễn Kim Khánh  DC1522M1  140 16 2.05 

KT108
XH024
XH025
KT104
KT208
KT345
ML010
KT123
KT203
KT316
KT346
KT360
KT431
KT119
KT337
KT443
QP003
KT106
KL001
KT102
KT120
KT205
KT207
KT324
KT361
ML011
TN010
XH011
KL369
KT121
KT206
KT308

 Nguyên lý thống kê kinh tế
 Anh văn căn bản 2 (*)
 Anh văn căn bản 3 (*)
 Marketing căn bản
 Quản trị hệ thống thông tin doanh
nghiệp
 Quản trị chất lượng sản phẩm
 Những nguyên lý cơ bản của chủ
nghĩa Mác-Lênin 2
 Quản trị sự thay đổi
 Ứng dụng toán trong kinh doanh
 Kinh doanh quốc tế
 Quản trị chiến lược
 Quản trị sản xuất
 Hành vi tổ chức
 Phương pháp tư duy và kỹ năng giải
quyết vấn đề
 Thương mại điện tử
 Chuyên đề Quản trị kinh doanh
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 1 (*)
 Nguyên lý kế toán
 Pháp luật đại cương
 Kinh tế vĩ mô 1
 Phương pháp nghiên cứu trong kinh
doanh
 Quy hoạch tuyến tính
 Mô phỏng tình huống trong kinh doanh
 Quản trị marketing
 Quản trị thương hiệu
 Đường lối cách mạng của Đảng cộng
sản Việt Nam
 Xác suất thống kê
 Cơ sở văn hóa Việt Nam
 Luật kinh tế
 Phân tích định tính trong kinh doanh
 Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh
nghiệp
 Quản trị tài chính

 3
 3
 3
 3
 2
 2
 3
 2
 3
 3
 3
 3
 2
 2
 2
 2
 3
 3
 2
 3
 2
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 2
 2
 3
 2
 3

 TN2215M

172
171
172
181
191
191
172
182
182
192
191
191
191
181
192
191
171
181
202
172
182
182
192
191
192
181
171
171
181
182
182
182

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC1522M1
Trang 2

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
1  DC1522M501  Nguyễn Kim Khánh  DC1522M1  140 16 2.05 KT339

KT358
KT399
KT425
ML006
QP005
XH023
KT103
KT111
KT201
KT204
QP004

 Kế toán quản trị 1
 Quản trị quan hệ khách hàng
 Luận văn tốt nghiệp - QTKD
 Anh văn thương mại 1
 Tư tưởng Hồ Chí Minh
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 3 (*)
 Anh văn căn bản 1 (*)
 Quản trị học
 Tài chính - Tiền tệ
 Quản trị dự án
 Quản trị nguồn nhân lực
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 2 (*)

 3
 2
 10
 3
 2
 3
 4
 3
 3
 2
 3
 2

 TN2215M 181
192
201

172
171
162
172
181
191
192
171

 F
 F
 F

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 2  DC1522M507  Bùi Thị Kiều Thu  DC1522M1  140 126 2.59 
KT443
KL001
KT399

 Chuyên đề Quản trị kinh doanh
 Pháp luật đại cương
 Luận văn tốt nghiệp - QTKD

 2
 2
 10

 TN2215M
191
202
201

 I
 F
 F

 3  DC1522M509  Võ Đặng Tường Vy  DC1522M1  140 86 2.10 

KT102
KT324
KT399
KL001
KT108
KT207
KT360
KT111
KT361
KT443
KT337
KT358
KT204
KT425
KT123
KT201
KT206
KT316

 Kinh tế vĩ mô 1
 Quản trị marketing
 Luận văn tốt nghiệp - QTKD
 Pháp luật đại cương
 Nguyên lý thống kê kinh tế
 Mô phỏng tình huống trong kinh doanh
 Quản trị sản xuất
 Tài chính - Tiền tệ
 Quản trị thương hiệu
 Chuyên đề Quản trị kinh doanh
 Thương mại điện tử
 Quản trị quan hệ khách hàng
 Quản trị nguồn nhân lực
 Anh văn thương mại 1
 Quản trị sự thay đổi
 Quản trị dự án
 Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh
nghiệp
 Kinh doanh quốc tế

 3
 3
 10
 2
 3
 3
 3
 3
 3
 2
 2
 2
 3
 3
 2
 2
 2
 3

 TN2215M

172
191
201
202
191
192
191
181
192
191
192
192
192

182
191
182
192

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 F
 F
 F
 F

 4  DC1522M511  Võ Quốc Khánh  DC1522M1  140 2 3.00 
KT106
KT345
KT346

 Nguyên lý kế toán
 Quản trị chất lượng sản phẩm
 Quản trị chiến lược

 3
 2
 3

 1 TN2215M
181
191
191

 F
 F
 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC1522M1
Trang 3

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
4  DC1522M511  Võ Quốc Khánh  DC1522M1  140 2 3.00 QP003

KT102
KT123
KT324
KT431
XH024
XH025
KL001
KL369
KT105
KT206
KT316
QP005
XH023
KT108
KT111
KT120
KT207
KT399
KT101
KT119
KT339
KT443
ML009
ML011
KT103
KT201
KT308
QP004
TN034
XH011
KT104
KT203
KT337
KT358
KT361

 Giáo dục quốc phòng - An ninh 1 (*)
 Kinh tế vĩ mô 1
 Quản trị sự thay đổi
 Quản trị marketing
 Hành vi tổ chức
 Anh văn căn bản 2 (*)
 Anh văn căn bản 3 (*)
 Pháp luật đại cương
 Luật kinh tế
 Toán kinh tế 1
 Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh
nghiệp
 Kinh doanh quốc tế
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 3 (*)
 Anh văn căn bản 1 (*)
 Nguyên lý thống kê kinh tế
 Tài chính - Tiền tệ
 Phương pháp nghiên cứu trong kinh
doanh
 Mô phỏng tình huống trong kinh doanh
 Luận văn tốt nghiệp - QTKD
 Kinh tế vi mô 1
 Phương pháp tư duy và kỹ năng giải
quyết vấn đề
 Kế toán quản trị 1
 Chuyên đề Quản trị kinh doanh
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin 1
 Đường lối cách mạng của Đảng cộng
sản Việt Nam
 Quản trị học
 Quản trị dự án
 Quản trị tài chính
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 2 (*)
 TT. Tin học căn bản
 Cơ sở văn hóa Việt Nam
 Marketing căn bản
 Ứng dụng toán trong kinh doanh
 Thương mại điện tử
 Quản trị quan hệ khách hàng
 Quản trị thương hiệu

 3
 3
 2
 3
 2
 3
 3
 2
 2
 3
 2
 3
 3
 4
 3
 3
 2
 3
 10
 3
 2
 3
 2
 2
 3
 3
 2
 3
 2
 2
 2
 3
 3
 2
 2
 3

 TN2215M 171
172
182
191
191
171
172
202
181
162
182
192
171
162
172
181
182
192
201
171
181
181
191
171
181
172
191
182
171
162
171
181
182
192
192
192

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC1522M1
Trang 4

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
4  DC1522M511  Võ Quốc Khánh  DC1522M1  140 2 3.00 KT425

ML006
KT121
KT204
KT205
KT208
KT360
ML010
TN010
TN033

 Anh văn thương mại 1
 Tư tưởng Hồ Chí Minh
 Phân tích định tính trong kinh doanh
 Quản trị nguồn nhân lực
 Quy hoạch tuyến tính
 Quản trị hệ thống thông tin doanh
nghiệp
 Quản trị sản xuất
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin 2
 Xác suất thống kê
 Tin học căn bản

 3
 2
 3
 3
 3
 2
 3
 3
 3
 1

 TN2215M
172
182
192
182
191
191
172
171
162

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 5  DC1522M512  Phùng Huỳnh Duy Kim  DC1522M1  140 91 1.90 

KT102
KT358
KT324
ML011
KT101
KT104
KT111
KT207
KT108
KT105
KT339
KT360
KT399
KT201
KT443

 Kinh tế vĩ mô 1
 Quản trị quan hệ khách hàng
 Quản trị marketing
 Đường lối cách mạng của Đảng cộng
sản Việt Nam
 Kinh tế vi mô 1
 Marketing căn bản
 Tài chính - Tiền tệ
 Mô phỏng tình huống trong kinh doanh
 Nguyên lý thống kê kinh tế
 Toán kinh tế 1
 Kế toán quản trị 1
 Quản trị sản xuất
 Luận văn tốt nghiệp - QTKD
 Quản trị dự án
 Chuyên đề Quản trị kinh doanh

 3
 2
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 10
 2
 2

 TN2215M

172
192
191
181
191
191
191
192
191
162
181
191
201
191
191

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 I
 F
 F
 F
 F
 I
 F
 F
 I

 6  DC1522M513  Võ Ngọc Huỳnh Như  DC1522M1  140 0 0.00 

KT102
KT105
KT108
KT121
KT201
KT203
KT206
KT208
KT360
KT443
XH025

 Kinh tế vĩ mô 1
 Toán kinh tế 1
 Nguyên lý thống kê kinh tế
 Phân tích định tính trong kinh doanh
 Quản trị dự án
 Ứng dụng toán trong kinh doanh
 Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh
nghiệp
 Quản trị hệ thống thông tin doanh
nghiệp
 Quản trị sản xuất
 Chuyên đề Quản trị kinh doanh
 Anh văn căn bản 3 (*)

 3
 3
 3
 3
 2
 3
 2
 2
 3
 2
 3

 1 TN2215M

172
162
172
182
191
182
182
191
191
191
172

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC1522M1
Trang 5

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
6  DC1522M513  Võ Ngọc Huỳnh Như  DC1522M1  140 0 0.00 KL001

KT106
KT120
KT316
KT361
KT431
ML010
KT103
KT204
ML009
ML011
QP005
KT111
KT345
KT346
KT399
QP004
KT022
KT104
KT205
KT337
ML006
TN033
KT123
TN010
XH023
KL369
KT101
KT308
KT324
KT339
KT358
KT425
TN034
XH024
KT119

 Pháp luật đại cương
 Nguyên lý kế toán
 Phương pháp nghiên cứu trong kinh
doanh
 Kinh doanh quốc tế
 Quản trị thương hiệu
 Hành vi tổ chức
 Những nguyên lý cơ bản của chủ
nghĩa Mác-Lênin 2
 Quản trị học
 Quản trị nguồn nhân lực
 Những nguyên lý cơ bản của chủ
nghĩa Mác-Lênin 1
 Đường lối cách mạng của Đảng cộng
sản Việt Nam
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 3 (*)
 Tài chính - Tiền tệ
 Quản trị chất lượng sản phẩm
 Quản trị chiến lược
 Luận văn tốt nghiệp - QTKD
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 2 (*)
 Kỹ năng giao tiếp
 Marketing căn bản
 Quy hoạch tuyến tính
 Thương mại điện tử
 Tư tưởng Hồ Chí Minh
 Tin học căn bản
 Quản trị sự thay đổi
 Xác suất thống kê
 Anh văn căn bản 1 (*)
 Luật kinh tế
 Kinh tế vi mô 1
 Quản trị tài chính
 Quản trị marketing
 Kế toán quản trị 1
 Quản trị quan hệ khách hàng
 Anh văn thương mại 1
 TT. Tin học căn bản
 Anh văn căn bản 2 (*)
 Phương pháp tư duy và kỹ năng giải
quyết vấn đề

 2
 3
 2
 3
 3
 2
 3
 3
 3
 2
 3
 3
 3
 2
 3
 10
 2
 2
 3
 3
 2
 2
 1
 2
 3
 4
 2
 3
 3
 3
 3
 2
 3
 2
 3
 2

 TN2215M 202
181
182
192
192
191
172
172
192
171
181
171
181
191
191
201
171
162
181
182
192
172
162
182
171
162
181
171
182
191
181
192

162
171
181

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 F
 F
 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC1522M1
Trang 6

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
6  DC1522M513  Võ Ngọc Huỳnh Như  DC1522M1  140 0 0.00 KT207

QP003
XH011

 Mô phỏng tình huống trong kinh doanh
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 1 (*)
 Cơ sở văn hóa Việt Nam

 3
 3
 2

 TN2215M 192
171
171

 F
 F
 F

 7  DC1522M524  Nguyễn Hoàng Phương
Vy

 DC1522M1  140 83 1.94 

KT361
KL369
KT201
KT337
KT360
ML010
KL001
KT204
KT207
QP004
KT425
QP003
KT102
KT358
KT443
KT101
KT316
KT399
KT111

 Quản trị thương hiệu
 Luật kinh tế
 Quản trị dự án
 Thương mại điện tử
 Quản trị sản xuất
 Những nguyên lý cơ bản của chủ
nghĩa Mác-Lênin 2
 Pháp luật đại cương
 Quản trị nguồn nhân lực
 Mô phỏng tình huống trong kinh doanh
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 2 (*)
 Anh văn thương mại 1
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 1 (*)
 Kinh tế vĩ mô 1
 Quản trị quan hệ khách hàng
 Chuyên đề Quản trị kinh doanh
 Kinh tế vi mô 1
 Kinh doanh quốc tế
 Luận văn tốt nghiệp - QTKD
 Tài chính - Tiền tệ

 3
 2
 2
 2
 3
 3
 2
 3
 3
 2
 3
 3
 3
 2
 2
 3
 3
 10
 3

 TN2215M

192
181
191
192
191
172
202
192
192
171

171
172
192
191
191
192
201
181

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 8  DC1522M525  Trần Kim Xuyến  DC1522M1  140 11 2.20 

KT104
KT111
KT201
ML006
QP005
TN010
XH025
KL001
KT103
KT120
KT308
KT339
KT431
QP004

 Marketing căn bản
 Tài chính - Tiền tệ
 Quản trị dự án
 Tư tưởng Hồ Chí Minh
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 3 (*)
 Xác suất thống kê
 Anh văn căn bản 3 (*)
 Pháp luật đại cương
 Quản trị học
 Phương pháp nghiên cứu trong kinh
doanh
 Quản trị tài chính
 Kế toán quản trị 1
 Hành vi tổ chức
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 2 (*)

 3
 3
 2
 2
 3
 3
 3
 2
 3
 2
 3
 3
 2
 2

 TN2215M

181
181
191
172
171
171
172
202
172
182
182
181
191
171

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC1522M1
Trang 7

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
8  DC1522M525  Trần Kim Xuyến  DC1522M1  140 11 2.20 KT206

ML011
KT121
KT123
KT208
KT316
KT399
KT443
QP003
XH024
KT108
KT205
KT346
KT360
KL369
KT101
KT102
KT337
KT358
XH011
KT119
KT203
KT204
KT345
KT361
KT425
KT106
KT207
KT324
ML009
ML010
XH023

 Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh
nghiệp
 Đường lối cách mạng của Đảng cộng
sản Việt Nam
 Phân tích định tính trong kinh doanh
 Quản trị sự thay đổi
 Quản trị hệ thống thông tin doanh
nghiệp
 Kinh doanh quốc tế
 Luận văn tốt nghiệp - QTKD
 Chuyên đề Quản trị kinh doanh
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 1 (*)
 Anh văn căn bản 2 (*)
 Nguyên lý thống kê kinh tế
 Quy hoạch tuyến tính
 Quản trị chiến lược
 Quản trị sản xuất
 Luật kinh tế
 Kinh tế vi mô 1
 Kinh tế vĩ mô 1
 Thương mại điện tử
 Quản trị quan hệ khách hàng
 Cơ sở văn hóa Việt Nam
 Phương pháp tư duy và kỹ năng giải
quyết vấn đề
 Ứng dụng toán trong kinh doanh
 Quản trị nguồn nhân lực
 Quản trị chất lượng sản phẩm
 Quản trị thương hiệu
 Anh văn thương mại 1
 Nguyên lý kế toán
 Mô phỏng tình huống trong kinh doanh
 Quản trị marketing
 Những nguyên lý cơ bản của chủ
nghĩa Mác-Lênin 1
 Những nguyên lý cơ bản của chủ
nghĩa Mác-Lênin 2
 Anh văn căn bản 1 (*)

 2
 3
 3
 2
 2
 3
 10
 2
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 2
 3
 3
 2
 2
 2
 2
 3
 3
 2
 3
 3
 3
 3
 3
 2
 3
 4

 TN2215M 182
181
182
182
191
192
201
191
171
171
172
182
191
191
181
171
172
192
192
171
181
182
192
191
192

181
192
191
171
172
162

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 F
 F
 F
 F
 F
 F

 9  DC1522M526  Trần Thị Dung  DC1522M1  140 0 0.00 

KT106
KT208
KT358
KT425

 Nguyên lý kế toán
 Quản trị hệ thống thông tin doanh
nghiệp
 Quản trị quan hệ khách hàng
 Anh văn thương mại 1

 3
 2
 2
 3

 1 TN2215M

181
191
192

 F
 F
 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC1522M1
Trang 8

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
9  DC1522M526  Trần Thị Dung  DC1522M1  140 0 0.00 TN033

TN034
XH024
XH025
KT022
KT121
KT324
KT361
KT443
QP005
KT104
KT119
KT123
KT206
ML006
QP003
KL369
KT308
KT316
KT339
KT346
KT360
KT431
ML009
KT337
XH023
KT105
KT120
KT204
KT205
QP004
KL001
KT108
KT201
KT203
KT399

 Tin học căn bản
 TT. Tin học căn bản
 Anh văn căn bản 2 (*)
 Anh văn căn bản 3 (*)
 Kỹ năng giao tiếp
 Phân tích định tính trong kinh doanh
 Quản trị marketing
 Quản trị thương hiệu
 Chuyên đề Quản trị kinh doanh
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 3 (*)
 Marketing căn bản
 Phương pháp tư duy và kỹ năng giải
quyết vấn đề
 Quản trị sự thay đổi
 Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh
nghiệp
 Tư tưởng Hồ Chí Minh
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 1 (*)
 Luật kinh tế
 Quản trị tài chính
 Kinh doanh quốc tế
 Kế toán quản trị 1
 Quản trị chiến lược
 Quản trị sản xuất
 Hành vi tổ chức
 Những nguyên lý cơ bản của chủ
nghĩa Mác-Lênin 1
 Thương mại điện tử
 Anh văn căn bản 1 (*)
 Toán kinh tế 1
 Phương pháp nghiên cứu trong kinh
doanh
 Quản trị nguồn nhân lực
 Quy hoạch tuyến tính
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 2 (*)
 Pháp luật đại cương
 Nguyên lý thống kê kinh tế
 Quản trị dự án
 Ứng dụng toán trong kinh doanh
 Luận văn tốt nghiệp - QTKD

 1
 2
 3
 3
 2
 3
 3
 3
 2
 3
 3
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 3
 3
 3
 3
 3
 2
 2
 2
 4
 3
 2
 3
 3
 2
 2
 3
 2
 3
 10

 TN2215M 162
162
171
172
162
182
191
192
191
171
181
181
182
182
172
171
181
182
192
181
191
191
191
171
192
162
162
182
192
182
171
202
172
191
182
201

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC1522M1
Trang 9

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
9  DC1522M526  Trần Thị Dung  DC1522M1  140 0 0.00 TN010

XH011
KT101
KT102
KT103
KT111
KT207
KT345
ML010
ML011

 Xác suất thống kê
 Cơ sở văn hóa Việt Nam
 Kinh tế vi mô 1
 Kinh tế vĩ mô 1
 Quản trị học
 Tài chính - Tiền tệ
 Mô phỏng tình huống trong kinh doanh
 Quản trị chất lượng sản phẩm
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin 2
 Đường lối cách mạng của Đảng cộng
sản Việt Nam

 3
 2
 3
 3
 3
 3
 3
 2
 3
 3

 TN2215M 171
171
171
172
172
181
192
191
172
181

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 10  DC1522M527  Trần Thị Huyền  DC1522M1  140 112 2.57 

KT361
KT337
KL001
KT358
KT399
KT425
KT207
KT316

 Quản trị thương hiệu
 Thương mại điện tử
 Pháp luật đại cương
 Quản trị quan hệ khách hàng
 Luận văn tốt nghiệp - QTKD
 Anh văn thương mại 1
 Mô phỏng tình huống trong kinh doanh
 Kinh doanh quốc tế

 3
 2
 2
 2
 10
 3
 3
 3

 TN2215M

192
192
202
192
201

192
192

 F
 F
 F
 F
 F

 F
 F

 11  DC1522M528  Nguyễn Phú Thiên  DC1522M1  140 40 3.12 

KT103
KT104
KT425
XH011
KT102
KT123
KT108
KT119
KT204
KT207
KT399
KL369
KT121
KT431
KT443
KT101
KT106
KT205

 Quản trị học
 Marketing căn bản
 Anh văn thương mại 1
 Cơ sở văn hóa Việt Nam
 Kinh tế vĩ mô 1
 Quản trị sự thay đổi
 Nguyên lý thống kê kinh tế
 Phương pháp tư duy và kỹ năng giải
quyết vấn đề
 Quản trị nguồn nhân lực
 Mô phỏng tình huống trong kinh doanh
 Luận văn tốt nghiệp - QTKD
 Luật kinh tế
 Phân tích định tính trong kinh doanh
 Hành vi tổ chức
 Chuyên đề Quản trị kinh doanh
 Kinh tế vi mô 1
 Nguyên lý kế toán
 Quy hoạch tuyến tính

 3
 3
 3
 2
 3
 2
 3
 2
 3
 3
 10
 2
 3
 2
 2
 3
 3
 3

 TN2215M

172
181

171
172
182
172
181
192
192
201
181
182
191
191
171
181
182

 F
 F

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC1522M1
Trang 10

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
11  DC1522M528  Nguyễn Phú Thiên  DC1522M1  140 40 3.12 KT337

KT339
KT346
KT120
KT203
KT308
KT316
KT324
KT345
KT201
KT360
KT361
KT105
KT111
KT206
KT208
KT358

 Thương mại điện tử
 Kế toán quản trị 1
 Quản trị chiến lược
 Phương pháp nghiên cứu trong kinh
doanh
 Ứng dụng toán trong kinh doanh
 Quản trị tài chính
 Kinh doanh quốc tế
 Quản trị marketing
 Quản trị chất lượng sản phẩm
 Quản trị dự án
 Quản trị sản xuất
 Quản trị thương hiệu
 Toán kinh tế 1
 Tài chính - Tiền tệ
 Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh
nghiệp
 Quản trị hệ thống thông tin doanh
nghiệp
 Quản trị quan hệ khách hàng

 2
 3
 3
 2
 3
 3
 3
 3
 2
 2
 3
 3
 3
 3
 2
 2
 2

 TN2215M 192
181
191
182
182
182
192
191
191
191
191
192
162
181
182
191
192

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 12  DC1522M529  Lê Tuấn Cường  DC1522M1  140 0 0.00 

KT203
KT361
TN034
KT111
KT337
QP005
TN033
XH023
KL001
KT206
KT316
KT339
KT399
KT425
XH024
KT108
KT201
KT205
KT346

 Ứng dụng toán trong kinh doanh
 Quản trị thương hiệu
 TT. Tin học căn bản
 Tài chính - Tiền tệ
 Thương mại điện tử
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 3 (*)
 Tin học căn bản
 Anh văn căn bản 1 (*)
 Pháp luật đại cương
 Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh
nghiệp
 Kinh doanh quốc tế
 Kế toán quản trị 1
 Luận văn tốt nghiệp - QTKD
 Anh văn thương mại 1
 Anh văn căn bản 2 (*)
 Nguyên lý thống kê kinh tế
 Quản trị dự án
 Quy hoạch tuyến tính
 Quản trị chiến lược

 3
 3
 2
 3
 2
 3
 1
 4
 2
 2
 3
 3
 10
 3
 3
 3
 2
 3
 3

 1 TN2215M

182
192

181
192
171

202
182
192
181
201

171
172
191
182
191

 F
 F

 F
 F
 F

 F
 F
 F
 F
 F

 F
 F
 F
 F
 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC1522M1
Trang 11

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
12  DC1522M529  Lê Tuấn Cường  DC1522M1  140 0 0.00 KT431

ML006
XH011
KT103
KT105
KT120
KT360
ML010
QP003
TN010
KT104
KT106
KT324
KT443
QP004
XH025
KT101
KT102
KT119
KT123
KT208
KT308
KT358
ML011
KL369
KT022
KT121
KT204
KT207
KT345
ML009

 Hành vi tổ chức
 Tư tưởng Hồ Chí Minh
 Cơ sở văn hóa Việt Nam
 Quản trị học
 Toán kinh tế 1
 Phương pháp nghiên cứu trong kinh
doanh
 Quản trị sản xuất
 Những nguyên lý cơ bản của chủ
nghĩa Mác-Lênin 2
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 1 (*)
 Xác suất thống kê
 Marketing căn bản
 Nguyên lý kế toán
 Quản trị marketing
 Chuyên đề Quản trị kinh doanh
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 2 (*)
 Anh văn căn bản 3 (*)
 Kinh tế vi mô 1
 Kinh tế vĩ mô 1
 Phương pháp tư duy và kỹ năng giải
quyết vấn đề
 Quản trị sự thay đổi
 Quản trị hệ thống thông tin doanh
nghiệp
 Quản trị tài chính
 Quản trị quan hệ khách hàng
 Đường lối cách mạng của Đảng cộng
sản Việt Nam
 Luật kinh tế
 Kỹ năng giao tiếp
 Phân tích định tính trong kinh doanh
 Quản trị nguồn nhân lực
 Mô phỏng tình huống trong kinh doanh
 Quản trị chất lượng sản phẩm
 Những nguyên lý cơ bản của chủ
nghĩa Mác-Lênin 1

 2
 2
 2
 3
 3
 2
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 2
 2
 3
 3
 3
 2
 2
 2
 3
 2
 3
 2
 2
 3
 3
 3
 2
 2

 TN2215M 191
172
171
172

182
191
172
171
171
181
181
191
191
171
172
171
172
181
182
191
182
192
181
181

182
192
192
191
171

 F
 F
 F
 F

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 F
 F
 F
 F
 F

 13  DC1522M530  Nguyễn Nhật Trường  DC1522M1  140 0 0.00 

KT103
KT345
KT360
KL001
KL369

 Quản trị học
 Quản trị chất lượng sản phẩm
 Quản trị sản xuất
 Pháp luật đại cương
 Luật kinh tế

 3
 2
 3
 2
 2

 1 TN2215M

172
191
191
202
181

 F
 F
 F
 F
 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC1522M1
Trang 12

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
13  DC1522M530  Nguyễn Nhật Trường  DC1522M1  140 0 0.00 KT123

KT201
KT308
ML009
ML010
KT105
KT111
KT119
KT120
KT204
KT324
ML011
QP003
TN033
KT022
KT102
KT104
KT106
KT121
KT207
KT339
XH011
KT205
XH024
XH025
KT101
KT337
KT346
KT361
KT425
TN034
XH023
KT108
KT206
KT208
ML006

 Quản trị sự thay đổi
 Quản trị dự án
 Quản trị tài chính
 Những nguyên lý cơ bản của chủ
nghĩa Mác-Lênin 1
 Những nguyên lý cơ bản của chủ
nghĩa Mác-Lênin 2
 Toán kinh tế 1
 Tài chính - Tiền tệ
 Phương pháp tư duy và kỹ năng giải
quyết vấn đề
 Phương pháp nghiên cứu trong kinh
doanh
 Quản trị nguồn nhân lực
 Quản trị marketing
 Đường lối cách mạng của Đảng cộng
sản Việt Nam
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 1 (*)
 Tin học căn bản
 Kỹ năng giao tiếp
 Kinh tế vĩ mô 1
 Marketing căn bản
 Nguyên lý kế toán
 Phân tích định tính trong kinh doanh
 Mô phỏng tình huống trong kinh doanh
 Kế toán quản trị 1
 Cơ sở văn hóa Việt Nam
 Quy hoạch tuyến tính
 Anh văn căn bản 2 (*)
 Anh văn căn bản 3 (*)
 Kinh tế vi mô 1
 Thương mại điện tử
 Quản trị chiến lược
 Quản trị thương hiệu
 Anh văn thương mại 1
 TT. Tin học căn bản
 Anh văn căn bản 1 (*)
 Nguyên lý thống kê kinh tế
 Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh
nghiệp
 Quản trị hệ thống thông tin doanh
nghiệp
 Tư tưởng Hồ Chí Minh

 2
 2
 3
 2
 3
 3
 3
 2
 2
 3
 3
 3
 3
 1
 2
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 2
 3
 3
 3
 3
 2
 3
 3
 3
 2
 4
 3
 2
 2
 2

 TN2215M 182
191
182

172

181
181
182
192
191
181

172
181
181
182
192
181

182

172

192
191
192

172
182
191
172

 F
 F
 F

 F

 F
 F
 F
 F
 F
 F

 F
 F
 F
 F
 F
 F

 F

 F

 F
 F
 F

 F
 F
 F
 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC1522M1
Trang 13

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
13  DC1522M530  Nguyễn Nhật Trường  DC1522M1  140 0 0.00 QP004

QP005
TN010
KT203
KT316
KT358
KT399
KT431
KT443

 Giáo dục quốc phòng - An ninh 2 (*)
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 3 (*)
 Xác suất thống kê
 Ứng dụng toán trong kinh doanh
 Kinh doanh quốc tế
 Quản trị quan hệ khách hàng
 Luận văn tốt nghiệp - QTKD
 Hành vi tổ chức
 Chuyên đề Quản trị kinh doanh

 2
 3
 3
 3
 3
 2
 10
 2
 2

 TN2215M

182
192
192
201
191
191

 F
 F
 F
 F
 F
 F

 14  DC1522M531  Nguyễn Tài Đức Mạnh  DC1522M1  140 140 2.80 XH011  Cơ sở văn hóa Việt Nam  2  1 TN2215M

 15  DC15X3M510  Trần Thị Xoan  DC1522M1  140 78 1.87 

KL001
KT108
KT119
KT308
KT358
KT346
KT360
ML011
KT316
KT443
KT337
KT399
KT201
KT208
KT361
KT425
KT205
KT207
KT104
KT324
KT345

 Pháp luật đại cương
 Nguyên lý thống kê kinh tế
 Phương pháp tư duy và kỹ năng giải
quyết vấn đề
 Quản trị tài chính
 Quản trị quan hệ khách hàng
 Quản trị chiến lược
 Quản trị sản xuất
 Đường lối cách mạng của Đảng cộng
sản Việt Nam
 Kinh doanh quốc tế
 Chuyên đề Quản trị kinh doanh
 Thương mại điện tử
 Luận văn tốt nghiệp - QTKD
 Quản trị dự án
 Quản trị hệ thống thông tin doanh
nghiệp
 Quản trị thương hiệu
 Anh văn thương mại 1
 Quy hoạch tuyến tính
 Mô phỏng tình huống trong kinh doanh
 Marketing căn bản
 Quản trị marketing
 Quản trị chất lượng sản phẩm

 2
 3
 2
 3
 2
 3
 3
 3
 3
 2
 2
 10
 2
 2
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 2

 TN2215M

202
172
181
182
192
191
191
181
192
191
192
201
191
191
192

182
192
181
191
191

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 F
 F
 F
 F
 F

 Ghi chú: HPTC = Nhóm học phần bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được   Ngày 31 tháng 07 năm 2020
Lập biểu  Trưởng khoa  GĐ Trung tâm Liên kết Đào tạo



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu in D8090D

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC18V1H1
Kèm theo quyết định số _________________ - Ký ngày ____________

Học kỳ 2 - Năm học 2019-2020
Trang 1

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm

 1  DC18V1H010  Trương Hoài Thương  DC18V1H1  140 70 0.00 

XH004
XH526
XH530
XH532
XH005
XH551
XH184
XH516
XH518
XH515
XH519
XH525
XH484
XH517
XH521
XH522
XH524
XH534
XH535
XH538
XH455
XH520
XH527
XH539
XN328
XH523

 Pháp văn căn bản 1 (*)
 Viết 4 - Văn bản xã hội
 Ngữ âm thực hành
 Lý thuyết&thực hành phiên dịch
 Pháp văn căn bản 2 (*)
 Dịch thuật đại cương
 Thực tế ngoài trường - Anh văn
 Tiếng Anh giao tiếp 2
 Tiếng Anh truyền thông 2
 Tiếng Anh giao tiếp 1
 Tiếng Anh thuyết trình
 Viết 3 - Các thể lọai luận 2
 Tiếng Anh du lịch
 Tiếng Anh truyền thông 1
 Kỹ năng đọc hiểu nâng cao
 Đọc phát triển kỹ năng phản biện
 Viết 2 - Các thể lọai luận 1
 Dẫn luận ngôn ngữ - Anh văn
 Từ pháp học và cú pháp học
 Giao tiếp đa văn hóa
 Âm vị học
 Kỹ năng đọc hiểu căn bản
 Viết 5 - Văn bản khoa học
 Dẫn luận văn chương
 Chuyên đề Ngữ pháp nâng cao
 Viết 1 - Đọan văn

 3
 3
 3
 3
 3
 2
 1
 3
 3
 3
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 2

 1, 2, 3, 4 TNV140AL

191
201
182
202
192
192
201
191
201
182
202
192
202
192
191
192
191
192
201
201
201
182
202
201
201
182

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 2  DC18V1H012  Phạm Ngọc Trinh  DC18V1H1  140 70 0.00 

XH530
XH535
XH538
XH005
XH524
XH525

 Ngữ âm thực hành
 Từ pháp học và cú pháp học
 Giao tiếp đa văn hóa
 Pháp văn căn bản 2 (*)
 Viết 2 - Các thể lọai luận 1
 Viết 3 - Các thể lọai luận 2

 3
 3
 2
 3
 2
 2

 1, 2, 3, 4 TNV140AL

182
201
201
192
191
192

 F
 F
 F
 F
 F
 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC18V1H1
Trang 2

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
2  DC18V1H012  Phạm Ngọc Trinh  DC18V1H1  140 70 0.00 XH518

XH521
XH551
XH004
XH455
XH516
XH517
XH519
XH527
XH184
XH484
XH522
XH515
XH520
XH539
XH532
XH523
XH526
XH534
XN328

 Tiếng Anh truyền thông 2
 Kỹ năng đọc hiểu nâng cao
 Dịch thuật đại cương
 Pháp văn căn bản 1 (*)
 Âm vị học
 Tiếng Anh giao tiếp 2
 Tiếng Anh truyền thông 1
 Tiếng Anh thuyết trình
 Viết 5 - Văn bản khoa học
 Thực tế ngoài trường - Anh văn
 Tiếng Anh du lịch
 Đọc phát triển kỹ năng phản biện
 Tiếng Anh giao tiếp 1
 Kỹ năng đọc hiểu căn bản
 Dẫn luận văn chương
 Lý thuyết&thực hành phiên dịch
 Viết 1 - Đọan văn
 Viết 4 - Văn bản xã hội
 Dẫn luận ngôn ngữ - Anh văn
 Chuyên đề Ngữ pháp nâng cao

 3
 2
 2
 3
 2
 3
 3
 2
 3
 1
 2
 2
 3
 2
 2
 3
 2
 3
 2
 2

 TNV140AL 201
191
192
191
201
191
192
202
202
201
202
192
182
182
201
202
182
201
192
201

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 I
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 3  DC18V1H022  Nguyễn Thanh Nguyên  DC18V1H1  140 70 0.00 

XH523
XH526
XH527
XH539
XN328
XH516
XH520
XH525
XH551
XH519
XH522
XH524
XH535
XH538
XH184
XH515

 Viết 1 - Đọan văn
 Viết 4 - Văn bản xã hội
 Viết 5 - Văn bản khoa học
 Dẫn luận văn chương
 Chuyên đề Ngữ pháp nâng cao
 Tiếng Anh giao tiếp 2
 Kỹ năng đọc hiểu căn bản
 Viết 3 - Các thể lọai luận 2
 Dịch thuật đại cương
 Tiếng Anh thuyết trình
 Đọc phát triển kỹ năng phản biện
 Viết 2 - Các thể lọai luận 1
 Từ pháp học và cú pháp học
 Giao tiếp đa văn hóa
 Thực tế ngoài trường - Anh văn
 Tiếng Anh giao tiếp 1

 2
 3
 3
 2
 2
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 1
 3

 1, 2, 3, 4 TNV140AL

182
201
202
201
201
191
182
192
192
202
192
191
201
201
201
182

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC18V1H1
Trang 3

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
3  DC18V1H022  Nguyễn Thanh Nguyên  DC18V1H1  140 70 0.00 XH530

XH484
XH518
XH521
XH517
XH532
XH534
XH004
XH005
XH455

 Ngữ âm thực hành
 Tiếng Anh du lịch
 Tiếng Anh truyền thông 2
 Kỹ năng đọc hiểu nâng cao
 Tiếng Anh truyền thông 1
 Lý thuyết&thực hành phiên dịch
 Dẫn luận ngôn ngữ - Anh văn
 Pháp văn căn bản 1 (*)
 Pháp văn căn bản 2 (*)
 Âm vị học

 3
 2
 3
 2
 3
 3
 2
 3
 3
 2

 TNV140AL 182
202
201
191
192
202
192
191
192
201

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 4  DC18V1H029  Trần Thị Ngọc Mai  DC18V1H1  140 70 0.00 

XH484
XH515
XH516
XH004
XH519
XH527
XH532
XN328
XH005
XH517
XH534
XH455
XH520
XH521
XH184
XH525
XH535
XH538
XH522
XH524
XH530
XH518
XH523
XH526
XH539
XH551

 Tiếng Anh du lịch
 Tiếng Anh giao tiếp 1
 Tiếng Anh giao tiếp 2
 Pháp văn căn bản 1 (*)
 Tiếng Anh thuyết trình
 Viết 5 - Văn bản khoa học
 Lý thuyết&thực hành phiên dịch
 Chuyên đề Ngữ pháp nâng cao
 Pháp văn căn bản 2 (*)
 Tiếng Anh truyền thông 1
 Dẫn luận ngôn ngữ - Anh văn
 Âm vị học
 Kỹ năng đọc hiểu căn bản
 Kỹ năng đọc hiểu nâng cao
 Thực tế ngoài trường - Anh văn
 Viết 3 - Các thể lọai luận 2
 Từ pháp học và cú pháp học
 Giao tiếp đa văn hóa
 Đọc phát triển kỹ năng phản biện
 Viết 2 - Các thể lọai luận 1
 Ngữ âm thực hành
 Tiếng Anh truyền thông 2
 Viết 1 - Đọan văn
 Viết 4 - Văn bản xã hội
 Dẫn luận văn chương
 Dịch thuật đại cương

 2
 3
 3
 3
 2
 3
 3
 2
 3
 3
 2
 2
 2
 2
 1
 2
 3
 2
 2
 2
 3
 3
 2
 3
 2
 2

 1, 2, 3, 4 TNV140AL

202
182
191
191
202
202
202
201
192
192
192
201
182
191
201
192
201
201
192
191
182
201
182
201
201
192

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC18V1H1
Trang 4

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
4  DC18V1H029  Trần Thị Ngọc Mai  DC18V1H1  140 70 0.00     TNV140AL   

 5  DC18V1H034  Quách Tấn Đạt  DC18V1H1  140 82 3.29 

XH005
XH484
XH518
XH539
XH516
XH535
XH519
XH525
XH522
XH532
XH534
XH455
XH526
XH527
XH538
XN328
XH004
XH517
XH184
XH521
XH524
XH551

 Pháp văn căn bản 2 (*)
 Tiếng Anh du lịch
 Tiếng Anh truyền thông 2
 Dẫn luận văn chương
 Tiếng Anh giao tiếp 2
 Từ pháp học và cú pháp học
 Tiếng Anh thuyết trình
 Viết 3 - Các thể lọai luận 2
 Đọc phát triển kỹ năng phản biện
 Lý thuyết&thực hành phiên dịch
 Dẫn luận ngôn ngữ - Anh văn
 Âm vị học
 Viết 4 - Văn bản xã hội
 Viết 5 - Văn bản khoa học
 Giao tiếp đa văn hóa
 Chuyên đề Ngữ pháp nâng cao
 Pháp văn căn bản 1 (*)
 Tiếng Anh truyền thông 1
 Thực tế ngoài trường - Anh văn
 Kỹ năng đọc hiểu nâng cao
 Viết 2 - Các thể lọai luận 1
 Dịch thuật đại cương

 3
 2
 3
 2
 3
 3
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 3
 3
 2
 2
 3
 3
 1
 2
 2
 2

 1, 2, 4 TNV140AL

192
202
201
201
191
201
202
192
192
202
192
201
201
202
201
201
191
192
201
191
191
192

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 6  DC18V1H037  Nguyễn Thị Thùy Trang  DC18V1H1  140 137 2.71 XH527  Viết 5 - Văn bản khoa học  3  TNV140AL 202  F

 Ghi chú: HPTC = Nhóm học phần bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được   Ngày 31 tháng 07 năm 2020
Lập biểu  Trưởng khoa  GĐ Trung tâm Liên kết Đào tạo



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu in D8090D

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC17V1H2
Kèm theo quyết định số _________________ - Ký ngày ____________

Học kỳ 2 - Năm học 2019-2020
Trang 1

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm

 1  DC17V1H500  Phan Minh Cương  DC17V1H2  140 126 2.65 

XH515
XH517
XH519
XH527
XH518

 Tiếng Anh giao tiếp 1
 Tiếng Anh truyền thông 1
 Tiếng Anh thuyết trình
 Viết 5 - Văn bản khoa học
 Tiếng Anh truyền thông 2

 3
 3
 2
 3
 3

 TNV140AL

182
192
202
202
201

 F
 F
 F
 F
 F

 2  DC17V1H501  Phan Hồ Ngọc Duyên  DC17V1H2  140 70 0.00 

XH551
XN328
XH520
XH522
XH534
XH005
XH526
XH532
XH184
XH517
XH455
XH484
XH518
XH527
XH530
XH535
XH538
XH539
XH516
XH524
XH519
XH521
XH523
XH525
XH004
XH515

 Dịch thuật đại cương
 Chuyên đề Ngữ pháp nâng cao
 Kỹ năng đọc hiểu căn bản
 Đọc phát triển kỹ năng phản biện
 Dẫn luận ngôn ngữ - Anh văn
 Pháp văn căn bản 2 (*)
 Viết 4 - Văn bản xã hội
 Lý thuyết&thực hành phiên dịch
 Thực tế ngoài trường - Anh văn
 Tiếng Anh truyền thông 1
 Âm vị học
 Tiếng Anh du lịch
 Tiếng Anh truyền thông 2
 Viết 5 - Văn bản khoa học
 Ngữ âm thực hành
 Từ pháp học và cú pháp học
 Giao tiếp đa văn hóa
 Dẫn luận văn chương
 Tiếng Anh giao tiếp 2
 Viết 2 - Các thể lọai luận 1
 Tiếng Anh thuyết trình
 Kỹ năng đọc hiểu nâng cao
 Viết 1 - Đọan văn
 Viết 3 - Các thể lọai luận 2
 Pháp văn căn bản 1 (*)
 Tiếng Anh giao tiếp 1

 2
 2
 2
 2
 2
 3
 3
 3
 1
 3
 2
 2
 3
 3
 3
 3
 2
 2
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 3

 1, 2, 3, 4 TNV140AL

192
201
182
192
192
192
201
202
201
192
201
202
201
202
182
201
202
201
191
191
202
191
182
192
191
182

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 3  DC17V1H505  Trần Hải Long  DC17V1H2  140 79 2.11 XH004  Pháp văn căn bản 1 (*)  3  1, 2, 4 TNV140AL 191  F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC17V1H2
Trang 2

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
3  DC17V1H505  Trần Hải Long  DC17V1H2  140 79 2.11 XH455

XH525
XH515
XH518
XN328
XH184
XH516
XH521
XH526
XH517
XH519
XH534
XH535
XH551
XH005
XH484
XH522
XH539
XH524
XH527
XH532
XH538

 Âm vị học
 Viết 3 - Các thể lọai luận 2
 Tiếng Anh giao tiếp 1
 Tiếng Anh truyền thông 2
 Chuyên đề Ngữ pháp nâng cao
 Thực tế ngoài trường - Anh văn
 Tiếng Anh giao tiếp 2
 Kỹ năng đọc hiểu nâng cao
 Viết 4 - Văn bản xã hội
 Tiếng Anh truyền thông 1
 Tiếng Anh thuyết trình
 Dẫn luận ngôn ngữ - Anh văn
 Từ pháp học và cú pháp học
 Dịch thuật đại cương
 Pháp văn căn bản 2 (*)
 Tiếng Anh du lịch
 Đọc phát triển kỹ năng phản biện
 Dẫn luận văn chương
 Viết 2 - Các thể lọai luận 1
 Viết 5 - Văn bản khoa học
 Lý thuyết&thực hành phiên dịch
 Giao tiếp đa văn hóa

 2
 2
 3
 3
 2
 1
 3
 2
 3
 3
 2
 2
 3
 2
 3
 2
 2
 2
 2
 3
 3
 2

 TNV140AL 201
192
182
201
201
201
191
191
201
192
202
192
201
192
192
202
192
201
191
202
202
202

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 4  DC17V1H510  Trần Tấn Phong  DC17V1H2  140 70 0.00 

XH535
XH518
XH520
XH515
XH526
XH534
XH004
XH516
XH521
XH522
XH525
XH530
XH005
XH484

 Từ pháp học và cú pháp học
 Tiếng Anh truyền thông 2
 Kỹ năng đọc hiểu căn bản
 Tiếng Anh giao tiếp 1
 Viết 4 - Văn bản xã hội
 Dẫn luận ngôn ngữ - Anh văn
 Pháp văn căn bản 1 (*)
 Tiếng Anh giao tiếp 2
 Kỹ năng đọc hiểu nâng cao
 Đọc phát triển kỹ năng phản biện
 Viết 3 - Các thể lọai luận 2
 Ngữ âm thực hành
 Pháp văn căn bản 2 (*)
 Tiếng Anh du lịch

 3
 3
 2
 3
 3
 2
 3
 3
 2
 2
 2
 3
 3
 2

 1, 2, 3, 4 TNV140AL

201
201
182
182
201
192
191
191
191
192
192
182
192
202

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC17V1H2
Trang 3

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
4  DC17V1H510  Trần Tấn Phong  DC17V1H2  140 70 0.00 XH517

XH532
XH539
XN328
XH184
XH455
XH519
XH523
XH524
XH527
XH538
XH551

 Tiếng Anh truyền thông 1
 Lý thuyết&thực hành phiên dịch
 Dẫn luận văn chương
 Chuyên đề Ngữ pháp nâng cao
 Thực tế ngoài trường - Anh văn
 Âm vị học
 Tiếng Anh thuyết trình
 Viết 1 - Đọan văn
 Viết 2 - Các thể lọai luận 1
 Viết 5 - Văn bản khoa học
 Giao tiếp đa văn hóa
 Dịch thuật đại cương

 3
 3
 2
 2
 1
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 2

 TNV140AL 192
202
201
201
201
201
202
182
191
202
202
192

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 5  DC17V1H511  Lâm Văn Tân  DC17V1H2  140 88 2.44 

XH005
XH184
XH522
XH455
XH525
XH532
XH534
XH515
XH551
XH517
XH004
XH519
XH527
XH538
XH484
XH526
XH535
XH539
XN328
XH518

 Pháp văn căn bản 2 (*)
 Thực tế ngoài trường - Anh văn
 Đọc phát triển kỹ năng phản biện
 Âm vị học
 Viết 3 - Các thể lọai luận 2
 Lý thuyết&thực hành phiên dịch
 Dẫn luận ngôn ngữ - Anh văn
 Tiếng Anh giao tiếp 1
 Dịch thuật đại cương
 Tiếng Anh truyền thông 1
 Pháp văn căn bản 1 (*)
 Tiếng Anh thuyết trình
 Viết 5 - Văn bản khoa học
 Giao tiếp đa văn hóa
 Tiếng Anh du lịch
 Viết 4 - Văn bản xã hội
 Từ pháp học và cú pháp học
 Dẫn luận văn chương
 Chuyên đề Ngữ pháp nâng cao
 Tiếng Anh truyền thông 2

 3
 1
 2
 2
 2
 3
 2
 3
 2
 3
 3
 2
 3
 2
 2
 3
 3
 2
 2
 3

 1, 2 TNV140AL

192
201
192
201
192
202
192
182
192
192
191
202
202
202
202
201
201
201
201
201

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 6  DC17V1H513  Lê Xuân Trang  DC17V1H2  140 70 0.00 

XH519
XH551
XH515
XH516

 Tiếng Anh thuyết trình
 Dịch thuật đại cương
 Tiếng Anh giao tiếp 1
 Tiếng Anh giao tiếp 2

 2
 2
 3
 3

 1, 2, 3, 4 TNV140AL

202
192
182
191

 F
 F
 F
 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC17V1H2
Trang 4

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
6  DC17V1H513  Lê Xuân Trang  DC17V1H2  140 70 0.00 XH517

XH524
XH534
XH535
XH005
XH455
XH526
XH539
XH520
XH521
XH522
XH518
XH527
XN328
XH004
XH184
XH523
XH525
XH532
XH538
XH530
XH484

 Tiếng Anh truyền thông 1
 Viết 2 - Các thể lọai luận 1
 Dẫn luận ngôn ngữ - Anh văn
 Từ pháp học và cú pháp học
 Pháp văn căn bản 2 (*)
 Âm vị học
 Viết 4 - Văn bản xã hội
 Dẫn luận văn chương
 Kỹ năng đọc hiểu căn bản
 Kỹ năng đọc hiểu nâng cao
 Đọc phát triển kỹ năng phản biện
 Tiếng Anh truyền thông 2
 Viết 5 - Văn bản khoa học
 Chuyên đề Ngữ pháp nâng cao
 Pháp văn căn bản 1 (*)
 Thực tế ngoài trường - Anh văn
 Viết 1 - Đọan văn
 Viết 3 - Các thể lọai luận 2
 Lý thuyết&thực hành phiên dịch
 Giao tiếp đa văn hóa
 Ngữ âm thực hành
 Tiếng Anh du lịch

 3
 2
 2
 3
 3
 2
 3
 2
 2
 2
 2
 3
 3
 2
 3
 1
 2
 2
 3
 2
 3
 2

 TNV140AL 192
191
192
201
192
201
201
201
182
191
192
201
202
201
191
201
182
192
202
202
182
202

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 7  DC17V1H518  Huỳnh Tấn Điện  DC17V1H2  140 70 0.00 

XH517
XH524
XH526
XH518
XH530
XH484
XH535
XH551
XH515
XH522
XH532
XH534
XN328
XH455

 Tiếng Anh truyền thông 1
 Viết 2 - Các thể lọai luận 1
 Viết 4 - Văn bản xã hội
 Tiếng Anh truyền thông 2
 Ngữ âm thực hành
 Tiếng Anh du lịch
 Từ pháp học và cú pháp học
 Dịch thuật đại cương
 Tiếng Anh giao tiếp 1
 Đọc phát triển kỹ năng phản biện
 Lý thuyết&thực hành phiên dịch
 Dẫn luận ngôn ngữ - Anh văn
 Chuyên đề Ngữ pháp nâng cao
 Âm vị học

 3
 2
 3
 3
 3
 2
 3
 2
 3
 2
 3
 2
 2
 2

 1, 2, 3, 4 TNV140AL

192
191
201
201
182
202
201
192
182
192
202
192
201
201

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC17V1H2
Trang 5

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
7  DC17V1H518  Huỳnh Tấn Điện  DC17V1H2  140 70 0.00 XH520

XH539
XH004
XH519
XH521
XH523
XH527
XH005
XH525
XH538
XH184
XH516

 Kỹ năng đọc hiểu căn bản
 Dẫn luận văn chương
 Pháp văn căn bản 1 (*)
 Tiếng Anh thuyết trình
 Kỹ năng đọc hiểu nâng cao
 Viết 1 - Đọan văn
 Viết 5 - Văn bản khoa học
 Pháp văn căn bản 2 (*)
 Viết 3 - Các thể lọai luận 2
 Giao tiếp đa văn hóa
 Thực tế ngoài trường - Anh văn
 Tiếng Anh giao tiếp 2

 2
 2
 3
 2
 2
 2
 3
 3
 2
 2
 1
 3

 TNV140AL 182
201
191
202
191
182
202
192
192
202
201
191

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 8  DC17V1H524  Phan Hồng Nhung  DC17V1H2  140 70 0.00 

XH184
XH004
XH005
XH484
XH517
XH518
XH523
XH530
XH539
XH515
XH522
XH525
XH534
XH455
XH526
XH527
XN328
XH521
XH524
XH519
XH532
XH535
XH551
XH516

 Thực tế ngoài trường - Anh văn
 Pháp văn căn bản 1 (*)
 Pháp văn căn bản 2 (*)
 Tiếng Anh du lịch
 Tiếng Anh truyền thông 1
 Tiếng Anh truyền thông 2
 Viết 1 - Đọan văn
 Ngữ âm thực hành
 Dẫn luận văn chương
 Tiếng Anh giao tiếp 1
 Đọc phát triển kỹ năng phản biện
 Viết 3 - Các thể lọai luận 2
 Dẫn luận ngôn ngữ - Anh văn
 Âm vị học
 Viết 4 - Văn bản xã hội
 Viết 5 - Văn bản khoa học
 Chuyên đề Ngữ pháp nâng cao
 Kỹ năng đọc hiểu nâng cao
 Viết 2 - Các thể lọai luận 1
 Tiếng Anh thuyết trình
 Lý thuyết&thực hành phiên dịch
 Từ pháp học và cú pháp học
 Dịch thuật đại cương
 Tiếng Anh giao tiếp 2

 1
 3
 3
 2
 3
 3
 2
 3
 2
 3
 2
 2
 2
 2
 3
 3
 2
 2
 2
 2
 3
 3
 2
 3

 1, 2, 3, 4 TNV140AL

201
191
192
202
192
201
182
182
201
182
192
192
192
201
201
202
201
191
191
202
202
201
192
191

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC17V1H2
Trang 6

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
8  DC17V1H524  Phan Hồng Nhung  DC17V1H2  140 70 0.00 XH520

XH538
 Kỹ năng đọc hiểu căn bản
 Giao tiếp đa văn hóa

 2
 2

 TNV140AL 182
202

 F
 F

 9  DC17V1H528  Nô Duy Phương  DC17V1H2  140 96 3.63 

XH525
XH532
XH455
XH517
XH519
XH551
XH522
XH527
XH534
XH535
XH005
XH484
XH526
XH538
XH539
XH518
XN328
XH184

 Viết 3 - Các thể lọai luận 2
 Lý thuyết&thực hành phiên dịch
 Âm vị học
 Tiếng Anh truyền thông 1
 Tiếng Anh thuyết trình
 Dịch thuật đại cương
 Đọc phát triển kỹ năng phản biện
 Viết 5 - Văn bản khoa học
 Dẫn luận ngôn ngữ - Anh văn
 Từ pháp học và cú pháp học
 Pháp văn căn bản 2 (*)
 Tiếng Anh du lịch
 Viết 4 - Văn bản xã hội
 Giao tiếp đa văn hóa
 Dẫn luận văn chương
 Tiếng Anh truyền thông 2
 Chuyên đề Ngữ pháp nâng cao
 Thực tế ngoài trường - Anh văn

 2
 3
 2
 3
 2
 2
 2
 3
 2
 3
 3
 2
 3
 2
 2
 3
 2
 1

 1 TNV140AL

192
202
201
192
202
192
192
202
192
201
192
202
201
202
201
201
201
201

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 10  DC17V1H529  Trần Thị Phương Thảo  DC17V1H2  140 70 0.00 

XH455
XH518
XH520
XH521
XH524
XH527
XH530
XH539
XH519
XH522
XH523
XH526
XH184
XH515
XH516
XH525

 Âm vị học
 Tiếng Anh truyền thông 2
 Kỹ năng đọc hiểu căn bản
 Kỹ năng đọc hiểu nâng cao
 Viết 2 - Các thể lọai luận 1
 Viết 5 - Văn bản khoa học
 Ngữ âm thực hành
 Dẫn luận văn chương
 Tiếng Anh thuyết trình
 Đọc phát triển kỹ năng phản biện
 Viết 1 - Đọan văn
 Viết 4 - Văn bản xã hội
 Thực tế ngoài trường - Anh văn
 Tiếng Anh giao tiếp 1
 Tiếng Anh giao tiếp 2
 Viết 3 - Các thể lọai luận 2

 2
 3
 2
 2
 2
 3
 3
 2
 2
 2
 2
 3
 1
 3
 3
 2

 1, 2, 3, 4 TNV140AL

201
201
182
191
191
202
182
201
202
192
182
201
201
182
191
192

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC17V1H2
Trang 7

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
10  DC17V1H529  Trần Thị Phương Thảo  DC17V1H2  140 70 0.00 XH005

XH484
XH534
XH535
XH538
XN328
XH004
XH517
XH532
XH551

 Pháp văn căn bản 2 (*)
 Tiếng Anh du lịch
 Dẫn luận ngôn ngữ - Anh văn
 Từ pháp học và cú pháp học
 Giao tiếp đa văn hóa
 Chuyên đề Ngữ pháp nâng cao
 Pháp văn căn bản 1 (*)
 Tiếng Anh truyền thông 1
 Lý thuyết&thực hành phiên dịch
 Dịch thuật đại cương

 3
 2
 2
 3
 2
 2
 3
 3
 3
 2

 TNV140AL 192
202
192
201
202
201
191
192
202
192

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 11  DC17V1H700  Nguyễn Thị Thu Trúc  DC17V1H2  140 70 0.00 

XH455
XH519
XH525
XH004
XH516
XH521
XH523
XH535
XH184
XH515
XH517
XH532
XH484
XH520
XH524
XH534
XN328
XH522
XH551
XH005
XH530
XH538
XH518
XH526
XH527
XH539

 Âm vị học
 Tiếng Anh thuyết trình
 Viết 3 - Các thể lọai luận 2
 Pháp văn căn bản 1 (*)
 Tiếng Anh giao tiếp 2
 Kỹ năng đọc hiểu nâng cao
 Viết 1 - Đọan văn
 Từ pháp học và cú pháp học
 Thực tế ngoài trường - Anh văn
 Tiếng Anh giao tiếp 1
 Tiếng Anh truyền thông 1
 Lý thuyết&thực hành phiên dịch
 Tiếng Anh du lịch
 Kỹ năng đọc hiểu căn bản
 Viết 2 - Các thể lọai luận 1
 Dẫn luận ngôn ngữ - Anh văn
 Chuyên đề Ngữ pháp nâng cao
 Đọc phát triển kỹ năng phản biện
 Dịch thuật đại cương
 Pháp văn căn bản 2 (*)
 Ngữ âm thực hành
 Giao tiếp đa văn hóa
 Tiếng Anh truyền thông 2
 Viết 4 - Văn bản xã hội
 Viết 5 - Văn bản khoa học
 Dẫn luận văn chương

 2
 2
 2
 3
 3
 2
 2
 3
 1
 3
 3
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 3
 2
 3
 3
 3
 2

 1, 2, 3, 4 TNV140AL

201
202
192
191
191
191

201
201

192
202
202

191
192
201
192
192
192

202
201
201
202
201

 F
 F
 F
 F
 F
 F

 F
 F

 F
 F
 F

 F
 F
 F
 F
 F
 F

 F
 F
 F
 F
 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC17V1H2
Trang 8

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
11  DC17V1H700  Nguyễn Thị Thu Trúc  DC17V1H2  140 70 0.00     TNV140AL   

 12  VL17V1H521  Nguyễn Thị Hồng Sa  DC17V1H2  140 12 3.50 

ML010
XH004
XH348
XH453
XH454
XH535
XN334
ML006
ML009
ML011
TN033
XH011
XH300
XH524

TC100M
XH481
XH184
XH296
XH517
XH526
XH534
XH539
XN328
QP005
XH175
XH294
XH455
XH484
XN327
QP003
XH297
XH525
XH537
XH538
XN336
XN337

 Những nguyên lý cơ bản của chủ
nghĩa Mác-Lênin 2
 Pháp văn căn bản 1 (*)
 Kỹ năng đọc hiểu nâng cao 2
 Ngữ nghĩa học - Anh văn
 Ngữ dụng học - Anh văn
 Từ pháp học và cú pháp học
 Văn học Anh-Mỹ
 Tư tưởng Hồ Chí Minh
 Những nguyên lý cơ bản của chủ
nghĩa Mác-Lênin 1
 Đường lối cách mạng của Đảng cộng
sản Việt Nam
 Tin học căn bản
 Cơ sở văn hóa Việt Nam
 Kỹ năng đọc hiểu nâng cao 1
 Viết 2 - Các thể lọai luận 1
 Giáo dục thể chất 1 + 2 + 3 (*)
 Nói trước công chúng - Anh văn
 Thực tế ngoài trường - Anh văn
 Ngữ âm thực hành căn bản 2
 Tiếng Anh truyền thông 1
 Viết 4 - Văn bản xã hội
 Dẫn luận ngôn ngữ - Anh văn
 Dẫn luận văn chương
 Chuyên đề Ngữ pháp nâng cao
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 3 (*)
 Phương pháp nghiên cứu khoa học -
Anh văn
 Ngữ pháp nâng cao
 Âm vị học
 Tiếng Anh du lịch
 Văn hóa các nước nói tiếng Anh
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 1 (*)
 Ngữ âm thực hành nâng cao
 Viết 3 - Các thể lọai luận 2
 Ngôn ngữ học đối chiếu
 Giao tiếp đa văn hóa
 Tiếng Anh Du lịch 2
 Tiêng Anh Du lịch 3

 3
 3
 2
 2
 2
 3
 3
 2
 2
 3
 1
 2
 2
 2
 3
 3
 1
 2
 3
 3
 2
 2
 2
 3
 2
 2
 2
 2
 3
 3
 2
 2
 2
 2
 3
 3

 1, 2, 4 TNV140AL

191

201

191

201

192
201
192
201
201

201
202

192

202

 F

 F

 F

 F

 F
 F
 F
 F
 F

 F
 F

 F

 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC17V1H2
Trang 9

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
12  VL17V1H521  Nguyễn Thị Hồng Sa  DC17V1H2  140 12 3.50 QP004

TN034
XH005
XH518
XH522
XH527
XH532
XH540
KL001
XH006
XH382
XH516
XH519
XH521
XH551

 Giáo dục quốc phòng - An ninh 2 (*)
 TT. Tin học căn bản
 Pháp văn căn bản 2 (*)
 Tiếng Anh truyền thông 2
 Đọc phát triển kỹ năng phản biện
 Viết 5 - Văn bản khoa học
 Lý thuyết&thực hành phiên dịch
 Phê bình văn học đại cương
 Pháp luật đại cương
 Pháp văn căn bản 3 (*)
 Kỹ năng nghe nói nâng cao 2
 Tiếng Anh giao tiếp 2
 Tiếng Anh thuyết trình
 Kỹ năng đọc hiểu nâng cao
 Dịch thuật đại cương

 2
 2
 3
 3
 2
 3
 3
 3
 2
 4
 2
 3
 2
 2
 2

 TNV140AL

192
201
192
202
202

191
202
191
192

 F
 F
 F
 F
 F

 F
 F
 F
 F

 Ghi chú: HPTC = Nhóm học phần bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được   Ngày 31 tháng 07 năm 2020
Lập biểu  Trưởng khoa  GĐ Trung tâm Liên kết Đào tạo


